
UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM       
HUYỆN MAI SƠN 

BAN THƢỜNG TRỰC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:213/BC-MTTQ-BTT                     Mai Sơn, ngày 30 tháng 6 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tiếp nhận ủng hộ quỹ “Toàn dân phòng, chống covid-19” 

Đến 16h ngày 30/6/2021 

----- 

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-MTTQ-BTT ngày 20/5/2021, Ban Thƣờng 

trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo kết quả tiếp nhận ủng hộ 

quỹ “Toàn dân phòng chống Covid-19”, đến ngày 30/6/2021, nhƣ sau: 

I. Tiếp nhận 

1. Ngày 30/6/2021: 50.820.000đ (Năm mươi triệu tám trăm hai mươi 
nghìn đồng chẵn). 

2. Tổng tiếp nhận: 929.155.000đ (Chín trăm hai mươi chín triệu một  trăm 

năm mươi năm nghìn đồng chẵn) (Biểu số 1 kèm theo). 

2.1. Hàng hoá:  

- Tổng hàng hoá tiếp nhận trị giá 28.000.000đ(Biểu số 2 kèm theo) 

- Đã phân phối (Biểu số2 kèm theo). 

 Ban Thƣờng trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trân trọng báo cáo. 

 

Nơi nhận:  
- TT MTTQ tỉnh 

- Thƣờng trực huyện ủy; 

- Lãnh đạo, Cv MTTQ huyện; 

- Lƣu.                                                                                               

TM. BAN THƢỜNG TRỰC  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vinh 
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Biếu: 01 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ PHÓNG CHỐNG COVID 

(Biểu kèm theo Báo cáo số 212/BC-MTTQ-BTT ) 

 

STT 
Ngày, 

tháng 
Tên đơn vị Số tiền 

1 21/5 
Vƣờn lan Quang Hƣng (TK10 thị trấn Hát Lót) và những ngƣời 

bạn yêu lan 
80,500,000 

2  Trƣờng mầm non Chiềng Ve 3,828,000 

3  Ngân hàng chính sách xã hội huyện 5,000,000 

4  Cửa hàng kính thuốc Khánh Gạt – Thành phố Sơn La 1,000,000 

5 22/5 Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Tô Hiệu 12,400,000 

6 23/5 Gia đình ông bà Châu Thống Phƣờng. Quyết Thắng , Sơn La 1,000,000 

7 24/5 Bảo hiểm xã hội Mai Sơn 3,203,000 

8 
 

Trƣờng Tiểu học Phiêng Pằn 10,020,000 

9 25/5 Cán bộ công chức xã Chiềng Mung 1,850,000 

10 26/5 Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Quyết 5,000,000 

11  Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên XD Việt Hoàn 3,000,000 

12  Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Oánh Duy 3,000,000 

13  Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên Lân Tuyển 3,000,000 

14  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thƣơng mại Hoàng Tiếp 3,000,000 

15  Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Hát Lót 5,000,000 

16  Trƣờng mầm non Nà Ớt 4,800,000 

17  Trƣờng mầm non Hoa Hồng 10,136,000 

18  Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mai Sơn 1.431.000 

19  Cán bộ công chức xã Mƣờng Bằng 3,120,000 

20 27/5 Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Bình Minh 13,656,000 

21  Trƣờng Mầm non Chiềng Lƣơng 4.600.000 

22  Trƣờng Mầm non Mƣờng Chanh 4.705.000 

23  Trƣờng Mầm non Chiềng Ban 6.332.000 

24  Trƣờng Mầm non Mƣờng Bon 5.920.000 

25  Trƣờng Mầm non Cò Nòi 1 5.050.000 

26  Trƣờng PTDTBT,Tiểu học, THCS  Phiêng Pằn 6.600.000 
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27  Trƣờng Mầm non Tô Hiệu 3.100.000 

28  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đức Dƣơng 3.000.000 

29  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Nà  Ban 11.907.000 

30  Hợp tác xã  Ngọc Lan 1.000.000 

31 28/5 Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Tà Hộc 11.442.000 

32  Trƣờng mầm non Chiềng Mung 11.047.000 

33  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Ve 5.350.000 

34  Trƣờng mầm non Chiềng Dong 3.000.000 

35  Phòng giáo dục huyện 1.475.000 

36  Trƣờng mầm non Chiềng Mai 3.550.000 

37  Trƣờng mầm non Nà Bó 3.400.000 

38  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sung 15.004.000 

39  Trƣờng mầm non Phiêng Pằn 5.275.000 

40  Trƣờng mầm non Phiêng Cằm 5.959.000 

41  Trƣờng Tiểu học Chiềng Kheo 4.700.000 

42  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ 8.200.000 

43  Trƣờng Tiểu học thị trấn Hát Lót 8.418.000 

44  Cán bộ, công chức Xã Mƣờng Chanh 2.200.000 

45 29/5 Trƣờng Trung học cơ sở Chiềng Nơi 2.500.000 

46 31.5 Nhóm Phật tử thị trấn Hát Lót 10.000.000 

47  Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Thanh Sơn 10.000.000 

48  Hội Cựu chiến binh huyện  700.000 

49  Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 2.600.000 

50  Trƣờng mầm non Chiềng Sung 3,100,000 

51  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Ban 5,700,000 

52  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Mƣờng Bằng 16,280,000 

53  Trƣờng Trung học cơ sở 19/5 4,600,000 

54  Trƣờng mầm non Chiềng Chung 5,377,000 

55  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Chung 11,843,000 

56  Trƣờng mầm non Nà Sản 8,440,000 

57  Trƣờng mầm non Chiềng Kheo 4,100,000 

58  Trƣờng Tiểu học Chiềng Nơi 4,420,000 
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59  Trƣờng Mầm non Cò Nòi 7,494,000 

60  Trƣờng Tiểu học Cò Nòi 13,120,000 

61  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Nà Sản 17,337,000 

62  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Mung 16,326,000 

63  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Dong 4,950,000 

64  Trƣờng PTDTBT,Tiểu học và Trung học cơ sở Phiêng Cằm 8,570,000 

65  Trƣờng Tiểu học  và Trung học cơ sở  Nà Ớt 8,878,000 

66 01.6.2021 Cán bộ, công chức, Nhân dân xã Cò Nòi 28,557,000 

67  Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 1,645,000 

68  Trƣờng TH & THCS Chiềng Lƣơng 12,452,000 

69  Trƣờng THCS Chất lƣợng cao 8,445,000 

70 02.6.2021 Nhân dân, cán bộ công chức xã Chiềng Ve 5,590,000 

71  Trƣờng Mầm non Chiềng Nơi  (27) 2,700,000 

72  Tổ chức tài chính vi mô TNHH-M7 chi nhánh Mai Sơn 5,000,000 

73  Đồn Biên phòng Phiêng Pằn 11,675,000 

74  Viện Kiểm sát nhân dân huyện 1,500,000 

75  Công ty cổ phần MT & DV Đô thị Sơn La – chi nhánh Mai 

Sơn 

1,600,000 

76  Trƣờng mầm non Tà Hộc 3,575,000 

77  Trƣờng mầm non Chiềng Chăn 6,470,000 

78  Trƣờng Tiểu học Phiêng Cằm 2 3,400,000 

79  Trƣờng Tiểu học  và Trung học cơ sở Nà Bó 4,400,000 

80  Trƣờng Tiểu học  và Trung học cơ sở Chiềng Mai 6,600,000 

81 03.6.2021 Phòng Nội vụ huyện  2,030,000 

82  Liên đoàn lao động huyện 500,000 

83  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Mƣờng Chanh 9,200,000 

84 04.6.2021 Thanh tra huyện 1,310,000 

85  Cán bộ, công chức xã Chiềng Dong 1,120,000 

86  Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND huyện 7,240,000 

87 07.6.2021 Chi cục Thống kê Mai Sơn 800.000 

88  Lãnh đạo, chuyên viên huyện uỷ Mai Sơn 10.455.000 

89 08.6.2021 Trƣờng Mầm non Mƣờng Bằng 4,400,000 

90  Phòng Lao động TB và xã hội huyện 1,180,000 

91  Công ty cổ phần MT & DV Đô thị Sơn La – chi nhánh Mai 

Sơn (lần 2) 

400,000 

92  Ngân hàng Công thƣơng 5,000,000 

93  Trƣờng Tiểu học Chiềng Lƣơng 9,467,000 

94  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Mƣờng Bằng 16,280,000 

95  Trƣờng Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Chăn 13,700,000 

96  Phòng Dân tộc huyện 553,000 

97  Nhân dân, Cán bộ, công chức xã Chiềng Chăn 9,850,000 
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98 09.6.2021 Cán bộ, công chức Hội phụ nữ huyện 1,150,000 

99  Cán bộ, công chức xã Phiêng Cằm 2,600,000 

100  Nhân dân, cán bộ, công chức xã Chiềng Mai 12,410,000 

101  Thi hành án huyện 1,700,000 

102 10.6.2021 Nhân dân, cán bộ, công chức xã Chiềng Ve (lần 2) 5,110,000 

103  Hạt Kiểm lâm Mai Sơn 3,320,000 

104 11.6.2021 Ngân hàng Nông nghiệp huyện Mai Sơn 15.000.000 

105 14.6.2021 Nhân dân xã Phiêng Cằm 4,000,000 

106  ND, cán bộ, công chức xã Chiềng Nơi 3,000,000 

107  ND, cán bộ, công chức xã Chiềng Kheo 8,000,000 

108  Công ty TNHH Mạnh Thắng 2,000,000 

109  Chi cục Thuế Mai Sơn 25,633,000 

110 16.6.2021 Nhân dân, cán bộ, công chức thị trấn Hát Lót 35.000.000 

111 18.6.2021 Công ty cổ phần nông nghiệp Chiềng Sung 10.000.000 

112 23.6.2021 Nhân dân, cán bộ, công chức xã Chiềng Sung 19,170,000 

113  Nhân dân , cán bộ công chức xã Chiềng Chăn (Lần2) 4,420,000 

114  Nhân dân, cán bộ, công chức xã Hát Lót 25,000,000 

115  Cán bộ, công chức, xã Nà Ớt 2,345,000 

116  Nhân dân, cán bộ, công chức xã Chiềng Nơi 11,930,000 

117  Bà Vũ Thị Minh Ngoc - Tổ 8 phƣờng Chiềng Lề, TP Sơn La 1,000,000 

118 29.6.2021 Hội Nông dân huyện 800,000 

119  Trƣờng Tiểu học - THCS Mƣờng Bon 6,100,000 

120 30.6.2021 Nhân dân, cán bộ công chức xã Chiềng Mung 50,820,000 

  Tổng cộng 929.155.000 

 

 

Biếu: 02 
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ ỦNG HỘ VẬT TƢ, HÀNG HOÁ 

(Biểu kèm theo Báo cáo số 213/BC-MTTQ-BTT ) 
 

 

  

TT 
Ngày 

tháng 
Tên đơn vị Tên hàng hoá ĐVT 

Số 

lƣợng 

Đã phân 

phối 

1 21.5.2021 

CLB Hoa Lan Mai Sơn-

Yên Châu- Thành phố 

Sơn La. 

(Trị giá 6.000.000đ) 

Khẩu trang y tế cái 5600 5600 

2 21.5.2021 

Cửa hàng kính thuốc 

Khánh Gạt - TP Sơn La 

(Trị giá 10.000.000) 

Kính chắn giọt bắn cái 200 200 

3 

 

 

 

 

25.5.2021 

Hội CCB - Đoàn TN 

khối các cơ quan và  

doanh nghiệp tỉnh Sơn la 

 (Trị giá 12.000.000đ) 

 Nƣớc lọc đóng chai   thùng  14 Ngày 

28/5/2021  

Đã phân 

phối đến 

khu cách 

 Khẩu trang y tế   hộp   400 

 Nƣớc sát khuẩn   chai  51 

 Mì hộp các loại  

 

Thùng  10 
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 Mì gói các loại  

 

Thùng  11 

ly tập 

trung của 

huyện và 

khu cách 

ly tại 

Trƣờng 

Chu Văn 

Thịnh 

 Sữa tƣơi 180ml   thùng  4 

 Thịt hộp các loại   hộp   19 

 Bánh trứng   hộp   20 
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